
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

LĨNH VỰC THỦY LỢI 

1. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 

Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

tư, phương tiện; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh – 1.004427 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:  

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép. 

Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu 

rõ lý do không cấp giấy phép. 

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn (quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định số 40/2026NĐ-CP ngày 25/01/2026); 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an 

toàn công trình thủy lợi; 



- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng 

của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ 

chức, cá nhân; 

- Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề 

nghị cấp phép phải bổ sung: 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia). 

+ Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư (trong 

trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia); 

+ Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường đã được cơ quan có thẩm 

quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (trong trường 

hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia); 

+ Bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thông báo thẩm định thiết kế, 

bản vẽ thiết kế của dự án; 

+ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC còn 12 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

 - Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để biết và theo 

dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn quy định 

tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 



- Khoản 1, 2, 8 Điều 15, Điều 19; Điều 20; Điểm a, b khoản 1 Điều 22 và Điều 23 

Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục I phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 
 

 

 

 

  



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 



hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 

- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



2. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch 

vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh – 2.001796 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép. 

Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu 

rõ lý do không cấp giấy phép. 

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn (quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026); 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an 

toàn công trình thủy lợi; 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng 

của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ 

chức, cá nhân; 

- Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề 

nghị cấp phép phải bổ sung: 



+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia);  

+ Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư (trong 

trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia); 

+ Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường đã được cơ quan có thẩm 

quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (trong trường 

hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia); 

+ Bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thông báo thẩm định thiết kế, 

bản vẽ thiết kế của dự án; 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC còn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (qua Cục Quản lý và Xây 

dựng công trình thủy lợi) để biết và theo dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn quy định 

tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 4 Điều 15; Điểm a khoản 1 Điều 19; Điều 20; Điểm a, b khoản 1 Điều 

22; Điều 23 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục I phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 

  



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến…. 

ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 



- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

  



3. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng công trình 

ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh - 2.001426 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan chuyên 

môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ 

chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 18 xem xét, cấp giấy 

phép gia hạn, điều chỉnh nội dung. Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn 

bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do không cấp giấy phép.  

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu đơn (quy định tại 

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026); 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép; 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân; 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về tình hình 

thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân; 

- Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề 

nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép phải bổ sung: 



+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, cập nhật đến thời điểm đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

(trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia);  

+ Trường hợp có thay đổi quy mô, công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động 

được cấp phép phải bổ sung các tài liệu tương ứng với nội dung thay đổi theo quy 

định của pháp luật có liên quan như: quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký 

môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành (nếu thuộc đối tượng phải 

lập, điều chỉnh); thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án 

điều chỉnh. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

còn 07 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để biết và theo dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn quy định 

tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 1, 2, 8 Điều 15; Điểm b khoản 1 Điều 19; Điều 20; Điểm a, b khoản 1 

Điều 24; Điều 25 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục III phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 tại, 

về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản 

hoá điều kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường.. 

 



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 



- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



4. Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

– 2.001795 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép. 

Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu 

rõ lý do không cấp giấy phép. 

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn (tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026); 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an 

toàn công trình thủy lợi; 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng 

của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ 

chức, cá nhân; 

- Bản sao giấy phép dịch vụ nổ mìn; 



- Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề 

nghị cấp phép phải bổ sung: 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia);  

+ Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư (trong 

trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia); 

+ Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường đã được cơ quan có thẩm 

quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (trong trường 

hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia); 

+ Bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thông báo thẩm định thiết kế, 

bản vẽ thiết kế của dự án; 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

còn 07 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để biết và theo 

dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 7, Điều 15; Điểm a khoản 1 Điều 19; Điều 20; Điểm a, b khoản 1 Điều 

22; Điều 23 Nghị định số  40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục I phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 



kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 

  



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 



- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



5. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi: Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh - 

1.003870 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một 

cửa) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật 

hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép gia 

hạn, điều chỉnh nội dung. Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời 

tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do không cấp giấy phép.  

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu đơn (tại Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026); 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép; 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân; 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về tình hình 

thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân; 

- Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề 

nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép phải bổ sung:  



+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, cập nhật đến thời điểm đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

(trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia);  

+ Trường hợp có thay đổi quy mô, công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động 

được cấp phép phải bổ sung các tài liệu tương ứng với nội dung thay đổi theo quy 

định của pháp luật có liên quan như: quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký 

môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành (nếu thuộc đối tượng phải 

lập, điều chỉnh); thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án 

điều chỉnh. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC còn 4,5 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để 

biết và theo dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

-  Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 7, Điều 15; Điểm b khoản 1 Điều 19; Điểm a, b khoản 1 Điều 24; Điều 

25 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục III  phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 tại, 

về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản 

hoá điều kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 



- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 

- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

  



6. Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ 

giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh – 2.001793 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép. 

Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu 

rõ lý do không cấp giấy phép. 

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn (tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị cấp giấy phép. 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an 

toàn công trình thủy lợi. 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng 

của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ 

chức, cá nhân. 



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ; phương tiện 

đường thủy nội địa (trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu quốc gia).  

d. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC còn 3,5 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để biết 

và theo dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghi định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

-  Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 5, Điều 15; Điểm a khoản 1 Điều 19; Điều 20; Điểm a, b khoản 1 Điều 

22; Điều 23 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục I phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 

  



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 



- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 

- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



7. Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

– 1.004385 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 06 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC 

còn 05 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức thẩm định 

và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép. Trường hợp 

không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do không 

cấp giấy phép. 

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia bằng văn bản. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn (tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026); 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an 

toàn công trình thủy lợi; 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng 

của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ 

chức, cá nhân; 



- Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề 

nghị cấp phép phải bổ sung: 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia);  

+ Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư (trong 

trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia); 

+ Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường đã được cơ quan có thẩm 

quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (trong trường 

hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia); 

+ Bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thông báo thẩm định thiết kế, 

bản vẽ thiết kế của dự án; 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian còn 4,5 ngày 

làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để biết 

và theo dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo đơn tại Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 3, Điều 15; Điểm a khoản 1 Điều 19; Điều 20; Điểm a, b khoản 1 Điều 

22; Điều 23 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục I phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 



kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 



hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 

- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



8. Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh – 2.001791 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép. 

Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu 

rõ lý do không cấp giấy phép. 

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn (tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an 

toàn công trình thủy lợi; 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng 

của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ 

chức, cá nhân. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC còn 07 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e. Cơ quan thực hiện TTHC: 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để biết 

và theo dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 6, Điều 15; Điểm a khoản 1 Điều 19; Điều 20; Điểm a, b khoản 1 Điều 

22; Điều 23 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục I phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 

  



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 
 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 



- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



9. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu 

khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh – 1.003880 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép gia 

hạn, điều chỉnh nội dung. Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời 

tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do không cấp giấy phép.  

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu đơn (tại Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026); 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép; 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân; 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về tình hình 

thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân; 

- Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề 

nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép phải bổ sung: 



+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, cập nhật đến thời điểm đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

(trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia);  

+ Trường hợp có thay đổi quy mô, công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động 

được cấp phép phải bổ sung các tài liệu tương ứng với nội dung thay đổi theo quy 

định của pháp luật có liên quan như: quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký 

môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành (nếu thuộc đối tượng phải 

lập, điều chỉnh); thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án 

điều chỉnh. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC còn 4,5 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để biết 

và theo dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 4, Điều 15; điểm b khoản 1 Điều 19; Điểm a, b khoản 1, Điều 24; Điều 

25 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục III  phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 tại, 

về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản 

hoá điều kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 



 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 



- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 

- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



10. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện 

thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy 

nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh – 

2.001401 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì văn bản trả lời được gửi trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ tổ chức 

thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép gia 

hạn, điều chỉnh nội dung. Trường hợp không đủ điều kiện, phải có văn bản trả lời 

tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do không cấp giấy phép.  

b. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu đơn (tại Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026); 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép; 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân; 

- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về tình hình 

thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân; 



- Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề 

nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép phải bổ sung:  

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, cập nhật đến thời điểm đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

(trong trường hợp chưa được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia);  

+ Trường hợp có thay đổi quy mô, công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động 

được cấp phép phải bổ sung các tài liệu tương ứng với nội dung thay đổi theo quy 

định của pháp luật có liên quan như: quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký 

môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành (nếu thuộc đối tượng phải 

lập, điều chỉnh); thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án 

điều chỉnh. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

Sau khi có kết quả cấp Giấy phép đề nghị Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để biết 

và theo dõi. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu đơn tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026). 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025; 

- Khoản 4, 6 Điều 15; điểm b khoản 1 Điều 19; Điểm a, b khoản 1 Điều 24; Điều 

25 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; 

- Mục III  phần A Phụ lục VI Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 tại, 

về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản 



hoá điều kiện kinh doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

 

  



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

 NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc khu….... 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ....................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Căn cước công dân số … ngày…… do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]  

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ....................................... 

 

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 

khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: .................................................................................... 

- Nội dung:        ........................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động   ............................................................................ 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ...... ngày...... tháng …… năm ...... đến 

……. ngày ...... tháng …... năm ……… 

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy 

phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy 

phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 



- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ..................... 

- Vị trí của các hoạt động .............................................................................. 

- Nội dung: ................................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị gia hạn......; từ...... ngày…... tháng…... năm…... đến…… 

ngày…... tháng…... năm...... 

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép: 

Đang tiến hành các hoạt động ………… trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ...... ngày …... do [tên cơ quan cấp phép]; 

thời hạn sử dụng giấy phép từ ……………… đến ……………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu 

…….. xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 

giấy phép] với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại: ……………………………… 

- Vị trí của các hoạt động: ……………………………………………… 

- Nội dung: ……………………………………………………………… 

- Thời hạn cấp phép: từ …… ngày……tháng……năm……đến…… ngày 

…… tháng……năm..….  

- Lý do xin cấp lại: …………………………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố/ xã/ phường/ đặc 

khu…….... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 

tuân thủ các quy định của giấy phép./. 

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi 

kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra 

cứu]:  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP 

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 

 


